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        HUYỆN GÒ DẦU    Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 
      TỈNH TÂY NINH 

 

     Bản án số: 71/2019/HS-ST 

     Ngày 13-8-2019            

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  N VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH 

              - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

            Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Phan  TTùng 

           Các Hội thẩm nhân dân: 

           1. Bà Trần Ánh Nhạn     

           2. Bà Nguyễn Thị Thiểu           

            - Thư ký phiên tòa: Ông Trần Xuân Son -  Thư ký Tòa án nhân dân huyện Gò 

Dầu, tỉnh Tây Ninh. 

           - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh tham gia 

phiên toà: Ông Nguyễn Ngọc Đức -  Kiểm sát viên. 

 

Ngày 13 tháng 8 năm 2019 tại Tòa án nhân dân huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 75/2019/TLST-HS ngày 23 

tháng 7 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 84/2019/QĐXXST-HS 

ngày 01 tháng 8 năm 2019 đối với bị cáo: 

Nguyễn Đức T(Cu Lửa), sinh năm 1987, tại huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định; 

nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: thôn T, xã C, huyện V, tỉnh B; nơi cư trú: thôn T, 

xã C, huyện V, tỉnh B; nghề nghiệp: Tài xế; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: kinh; giới 

tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Hữu T và bà Dương 

Thị Tuyết N; vợ, con: chưa có; tiền án: Tại bản án số: 618/2008/HSPT ngày 25-9-2008 

cùa Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng xử phạt Nguyễn Đức T05 

năm 06 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 3 Điều 104 Bộ luật hình sự 

năm 1999, đến ngày 18-12-2012 chấp hành xong hình phạt tù, phần trách nhiệm dân 

sự chưa chấp hành; tiền sự: không; nhân thân: không; bị bắt giữ, tạm giam ngày 22-4-

2019 cho đến nay có mặt. 

Bị hại: anh Nguyễn Văn N, sinh năm 1972; địa chỉ: ấp T, xã H, huyện V, tỉnh T 

(vắng mặt)  

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Do mâu thuẫn trước đó, khoảng 14 giờ ngày 22-4-2019, Nguyễn Đức Tđiều 

khiển xe ô tô tải biển số: 60C-462.84 đến trạm trộn bê tông của Công ty Đại Lộc Phát 

thuộc ấp Phước Đức A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu để chở bê tông thì thấy xe ô tô 

tải biển số: 51LD- 074.41 của anh Nguyễn Văn N đang chờ chở bê tông.  Tlấy 01 con 

dao bằng kim loại dài 47cm và 01 con dao (Loại dao Thái Lan) dài 21,5cm đi đến chỗ 

anh  N đậu xe và cải nhau với anh  N,  Tleo lên cabin xe dùng dao Thái Lan đâm anh  

N nhưng không trúng rồi vật nhau trên xe,  Tdùng dao dài 47cm đánh mạnh vào lưng 

nên anh  N thả ra,  Tdùng dao dài 21,5cm (Loại dao Thái lan) đâm trúng vào bụng anh  

N gây thương tích, anh  N năn nỉ thì  Tdừng lại và cầm 02 con dao bỏ đi. Anh  N được 

đưa đi cấp cứu điều trị đến ngày 02-5-2019 xuất viện. 

Tại kết luận giám định pháp y về thương tích số: 101/2019/TgT ngày 15-5-2019 

của Trung tâm pháp y tỉnh Tây Ninh kết luận: tỷ lệ tổn thương cơ thể của Nguyễn Văn 

N do thương tích gây nên hiện tại là 32%, thương tích do vật sắc nhọn gây ra, không 

ảnh hưởng đến thẩm mỹ. 

Tại cáo trạng số: 79/CT-VKSGD ngày 22-7-2019 của Viện kiểm sát nhân dân  

huyện Gò Dầu đã truy tố bị cáo Nguyễn Đức T(Cu Lửa) về tội “ Cố ý gây thương tích” 

theo điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Dầu giữ nguyên quyết 

định truy tố và đề nghị áp dụng điểm c khoản 3 Điều 134, điểm b, s khoản 1 Điều 51, 

khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn 

Đức T(Cu Lửa) từ 06 đến 07 năm tù. Vật chứng xử lý theo quy định của pháp luật. 

Trách nhiệm dân sự bị cáo đã bồi thường cho bị hại xong đề nghị ghi nhận. 

Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung Cáo trạng đã nêu, không tranh 

luận lại và nói lời sau cùng đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

       

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Cơ quan điều tra, Kiểm sát 

viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Dầu trong quá trình điều tra, truy tố đã thực 

hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá 

trình điều tra và tại phiên không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, 

quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, 

quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện 

đều hợp pháp. 

[2] Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Đức T(Cu Lửa) thừa nhận, khoảng 14 giờ ngày 

22-4-2019 bị cáo điều khiển xe ô tô tải biển số: 60C-462.84 đến trạm trộn bê tông của 

Công ty Đại Lộc Phát tại ấp Phước Đức A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu   thì thấy 

xe ô tô tải biển số: 51LD- 074.41 do anh  N điều khiển đang chờ chở bê tông. Bị cáo 
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lấy 01 con dao bằng kim loại dài 47cm và 01 con dao (Loại dao Thái Lan) dài 21,5cm 

đi đến chỗ anh  N leo lên cabin xe dùng dao Thái Lan đâm anh  N nhưng không trúng 

rồi vật nhau trên xe, bị cáo dùng dao dài 47cm đánh mạnh vào lưng nên anh  N thả bị 

cáo ra, bị cáo dùng dao Thái Lan đâm trúng vào bụng anh  N gây thương tích. Tại kết 

luận giám định pháp y về thương tích số: 101/2019/TgT ngày 15-5-2019 của Trung 

tâm pháp y tỉnh Tây Ninh kết luận: tỷ lệ tổn thương cơ thể của Nguyễn Văn N do 

thương tích gây nên hiện tại là 32%, thương tích do vật sắc nhọn gây ra, không ảnh 

hưởng đến thẩm mỹ. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của những 

người làm chứng, vật chứng thu giữ, kết luận giám định và các tài liệu chứng cứ khác 

có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, có đủ căn cứ xác định bị cáo Nguyễn Đức T(Cu Lửa) là 

người đã dùng dao Thái Lan dài 21,5 cm đâm vào bụng anh  N gây thương tích, hành 

vi nêu trên đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” được quy định tại Điều 134 

Bộ luật hình sự.  

[3] Nguyên nhân dẫn đến vụ án do trước một ngày giữa bị cáo và anh  N có mâu 

thuẫn nhỏ với nhau trong việc xếp tài chở bê tông, ngày 22-4-2019 khi đến trạm trộn 

bê tông thấy anh  N, bị cáo chủ động cầm dao là hung khí nguy hiểm đến gây sự rồi 

đâm vào bụng anh  N gây thiệt hại 32%, hành vi của bị cáo thể hiện tính côn đồ. Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Gò Dầu truy tố bị cáo theo điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật 

hình sự là có căn cứ. 

[4] Vụ án mang tính chất rất nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo nguy 

hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe của người khác được pháp luật bảo 

vệ, gây mất trật tự trị an tại địa phương. Xét về nhân thân bị cáo thấy ngày 25-9-2008 

bị Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng kết án 05 năm 06 tháng tù về 

tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 3 Điều 104 Bộ luật hình sự năm 1999, đây là tội 

rất nghiêm trọng, đến ngày 18-12-2012 chấp hành xong hình phạt tù, phần trách nhiệm 

dân sự chưa chấp hành nên chưa được xóa án theo Điều 70 của Bộ luật hình sự năm 

2015, nay lại phạm tội rất nghiêm trọng, lần phạm tội này thuộc trường hợp tái phạm 

nguy hiểm, đây là tình tiết tăng nặng được quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ 

luật hình sự năm 2015, cần xử lý nghiêm theo pháp luật. Tuy nhiên, khi quyết định 

hình phạt có cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, 

nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như: trong quá trình điều tra và tại phiên 

tòa thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tự nguyện bồi thường thiệt hại cho anh  N số 

tiền 35.000.000 đồng, anh  N xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và không yêu cầu bồi 

thường thêm. Đây là những tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo được quy định tại điểm b, S 

khoản 1 Điều 51 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015. Mức hình phạt đại 

diện Viện kiểm sát đề nghị đối với bị cáo là phù hợp.   

[5] Các biện pháp tư pháp: Ghi nhận bị cáo đã thỏa thuận và bồi thường xong 

cho anh  N số tiền 35.000.000 đồng. Đối với 02 con dao (01 dao bằng kim loại dài 

47cm, 01 dao bằng kim loại dài 21,5 cm) là công cụ dùng vào việc phạm tội nên tịch 

thu tiêu hủy theo quy định tại 47 Bộ luật hình sự năm 2015 và Điều 106 Bộ luật tố 

tụng hình sự. 
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[6] Bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí hình sự  sơ thẩm theo quy định tại Điều 

23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc Hội. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố bị cáo  Nguyễn Đức T(Cu Lửa) phạm tội “ Cố ý gây thương tích ”. 

1. Áp dụng điểm c Khoản 3 Điều 134; điểm b, s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 

51; điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015; 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Đức T(Cu Lửa) 06 (Sáu) năm tù; thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày 22-4-2019. 

2. Các biện pháp tư pháp: áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 và 106 Bộ 

luật tố tụng hình sự năm 2015. 

Tịch thu tiêu hủy 02 con dao (01 dao bằng kim loại dài 47cm, 01 dao bằng kim 

loại dài 21,5 cm). 

Ghi nhận bị cáo đã bồi thường thiệt hại cho anh Nguyễn Văn N số tiền 

35.000.000 (Ba mươi lăm triệu) đồng. 

3. Án phí: Căn cứ Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 

tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội. 

Buộc bị cáo phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời 

hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày toà tuyên án bị cáo có quyền kháng cáo lên 

Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh. Riêng anh  N vắng mặt tại phiên tòa thì có quyền 

kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản 

án được niêm yết theo quy định của pháp luật. 

 
Nơi nhận:                                                                  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Tây Ninh;                                                 THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND huyện  Gò Dầu; 

- Sở Tư pháp tỉnh nơi bị cáo ĐKNKTT; 

- Công an huyện Gò Dầu (02 bản); 

- Công an xã, thị trấn nơi bị cáo cư trú; 

- CC.THADS huyện Gò Dầu; 

- Các bị cáo, đương sự;                                                                    

- Lưu hồ sơ;  

- Lưu tập án.                                                                               Phan  TTùng                                                                            
  

                                                          

  
        
       



 5 

  
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


